BIỂU THU THẬP THÔNG TIN HỢP TÁC XÃ
“PHỤC VỤ ĐẠI HỘI LIÊN MINH HTX TỈNH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019  -2024”
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Đơn vị : .............................................................................................................................................
2. Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

                 SĐT ...........................................Email: ...............................................................................
3. Người đại diện HTX : ................................................................SĐT................................................
4. Trụ sở HTX :
- Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất
 Có  

 Không


- Nguồn gốc sở hữu :

              Của HTX

  Mượn

        Thuê của NN
        Thuê khác

5. Thành viên Liên minh HTX

Có

Không   
6. Tổ chức Đảng trong HTX


Có

Không

7. Tổ chức Công đoàn trong HTX

Có

Không

8. Quy mô của HTX :

+ Xã



+ Liên xã



 



+ Thôn



+ Liên thôn

9. Lĩnh vực hoạt động, dịch vụ của HTX: 
- Nông lâm nghiệp
+  Dịch vụ làm đất



+  Dịch vụ thủy lợi






+  Dịch vụ bảo vệ thực vật


+  Dịch vụ thú y




+  Dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi

+  Dịch vụ cung ứng vật tư




+  Dịch vụ vận chuyển


    Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm




+  Dịch vụ Điện, nước



+  Dịch vụ chế biến

 


+  Dịch vụ tín dụng nội bộ


+  Kinh doanh thương mại




+  Dịch vụ khác

- Thủy sản

+  Nuôi trồng




+  Chế biến




+  Dịch vụ nghề cá



+  Dịch vụ khác

- CN - TTCN

+  Sản xuất




+  Chế biến




+  Dịch vụ Điện, nước



+  Thương mại dịch vụ




+  Vệ sinh, môi trường


+  Xây dựng




+  Dịch vụ khác

- GTVT 

+  Vận tải đường bộ

Số lượng phương tiện: ......................................



+  Vận tải đường thủy

Số lượng phương tiện: ......................................
- Quỹ TDND: ........................................................................................................................................
- HTX khác ...........................................................................................................................................

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	31/12/2014
	31/12/2015
	31/12/2016
	31/12/2017
	31/12/2018
	31/12/2019

	I
	Tình hình chung
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số thành viên HTX
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thành viên mới
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	Số thành viên là hộ gia đình
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	Số thành viên là pháp nhân
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng số lao động TX trong HTX
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số lao động mới 
	Người
	
	
	
	
	
	

	 
	Số lao động là thành viên HTX
	Người
	
	
	
	
	
	

	3
	Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX
	Trđ/năm
	
	
	
	
	
	

	4
	Số lao động được HTX đóng BHXH
	Người
	
	
	
	
	
	

	II
	Nguồn vốn, tài sản
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng vốn hoạt động của HTX
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Vốn Điều lệ
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Vốn chủ sở hữu
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Vốn vay
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Vốn liên doanh, liên kết
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	

	2
	Tài sản 
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	

	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	31/12/2014
	31/12/2015
	31/12/2016
	31/12/2017
	31/12/2018
	31/12/2019

	III
	Kết quả SXKD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Doanh thu
	Trđ/năm
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Doanh thu của HTX với thành viên
	Trđ/năm
	
	
	
	
	
	

	2
	Nộp thuế Nhà nước
	Trđ/năm
	
	
	
	
	
	

	3
	Thu nhập của HTX
	Trđ/năm
	
	
	
	
	
	

	IV
	Trình độ quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số CBQL (HĐQT, Ban GĐ)
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trình độ đài tạo : sơ, trung cấp
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trình độ đào tạo: CĐ, ĐH trở lên
	Người
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng số CB chuyên môn nghiệp vụ
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trình độ đài tạo: sơ, trung cấp
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trình độ đào tạo: cao đẳng, 
đại học trở lên
	Người
	
	
	
	
	
	


           V. Tự đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX:         Tốt                   Khá                    Trung bình                  Yếu
           VI. Những đề xuất, kiến nghị :
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